
STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

1
000.00.19.H26-

250829-0045
250001849/PCBA-HN 29/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THANH 

XUÂN

Số 9 ngõ 87 phố Láng Hạ, phường Ô Chợ 

Dừa, thành phố Hà Nội
Sản phẩm dùng ngoài da

2
000.00.19.H26-

250829-0044
250001847/PCBA-HN 29/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THANH 

XUÂN

Số 9 ngõ 87 phố Láng Hạ, phường Ô Chợ 

Dừa, thành phố Hà Nội
Sản phẩm dùng ngoài da

3
000.00.19.H26-

250829-0042
250001845/PCBA-HN 29/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THANH 

XUÂN

Số 9 ngõ 87 phố Láng Hạ, phường Ô Chợ 

Dừa, thành phố Hà Nội
Gel xoa

4
000.00.19.H26-

250829-0029
250002785/PCBB-HN 29/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THÔNG MINH TOÀN 

CẦU

 Số nhà 5, Khu tập thể Bộ Nông nghiệp, xã 

Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

Máy bơm tiêm thuốc cản 

quang/cản từ

Phụ lục

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ                         

THUỘC LOẠI A, B

(kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày       tháng         năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)

1/16



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

5
000.00.19.H26-

250828-0070
250002777/PCBB-HN 28/08/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THÔNG MINH TOÀN 

CẦU

 Số nhà 5, Khu tập thể Bộ Nông nghiệp, xã 

Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

Máy bơm tiêm thuốc cản 

quang/cản từ

6
000.00.19.H26-

241010-0025
240002717/PCBB-HN 10/10/2024

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI CÔNG 

NGHỆ TNTECH

Số 11 tổ 10 phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Máy bơm tiêm thuốc cản quang, 

cản từ

7
000.00.19.H26-

230928-0032
230002496/PCBB-HN 29/09/2023  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI CÔNG 

NGHỆ TNTECH

Số 11 tổ 10 phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Máy bơm tiêm thuốc cản quang, 

cản từ

8
000.00.19.H26-

250828-0044
250002770/PCBB-HN 28/08/2025  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ MINH 

CHÂU

Số 07 - LK9 Khu đô thị mới Văn Phú, 

phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội
Viên đặt phụ khoa

9
000.00.19.H26-

221222-0008
220003451/PCBA-HN 23/12/2022 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM QUỐC TẾ MINH 

CHÂU

Số 07 - LK9 Khu đô thị mới Văn Phú, 

phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội
Xịt tai mũi họng minh châu
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10
000.00.19.H26-

250826-0008
250001837/PCBA-HN 28/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN H & 

H GLOBAL VIỆT NAM

Số nhà 32, đường 2, Tập thể F361 An 

Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội
Dung dịch vệ sinh tai mũi họng

11
000.00.19.H26-

250826-0006
250001836/PCBA-HN 28/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN H & 

H GLOBAL VIỆT NAM

Số nhà 32, đường 2, Tập thể F361 An 

Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội
Dung dịch vệ sinh tai mũi họng

12
000.00.19.H26-

250826-0007
250001835/PCBA-HN 28/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN H & 

H GLOBAL VIỆT NAM

Số nhà 32, đường 2, Tập thể F361 An 

Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội
Dung dịch vệ sinh tai mũi họng

13
000.00.19.H26-

250826-0012
250001834/PCBA-HN 28/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN H & 

H GLOBAL VIỆT NAM

Số nhà 32, đường 2, Tập thể F361 An 

Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội
Dung dịch vệ sinh tai mũi họng
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14
000.00.19.H26-

250826-0013
250001833/PCBA-HN 28/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN H & 

H GLOBAL VIỆT NAM

Số nhà 32, đường 2, Tập thể F361 An 

Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội
Dung dịch vệ sinh tai mũi họng

15
000.00.19.H26-

250821-0019
250002731/PCBB-HN 22/08/2025  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN 

PHỐI Y DƯỢC GREEN

 Tầng 8, số 18 Khúc Thừa Dụ, phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội
Dung dịch điều trị da

16
000.00.19.H26-

250620-0017
250001837/PCBB-HN 25/06/2025  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN 

PHỐI Y DƯỢC GREEN

 Tầng 8, số 18 Khúc Thừa Dụ, phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội
Dung dịch TCA

17
000.00.19.H26-

250821-0013
250002707/PCBB-HN 22/08/2025  

CÔNG TY TNHH STV 

TECHNOLOGY

Tầng 7, B3, B4, B5 Khu đấu giá QSD đất 

Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

Bơm truyền dịch

18
000.00.19.H26-

250821-0006
250002689/PCBB-HN  21/08/2025  

CÔNG TY TNHH THẢO 

DƯỢC VIHOME

Thôn 3 Thái Bạt, xã Bất Bạt, thành phố Hà 

Nội

Nước mắt nhân tạo VISTANE 

ULTRA
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Ngày công 
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19
000.00.19.H26-

250612-0027
250001704/PCBB-HN 13/06/2025  

CÔNG TY TNHH THẢO 

DƯỢC VIHOME

Thôn 3 Thái Bạt, xã Bất Bạt, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch nhãn khoa dưỡng 

sáng mắt

20
000.00.19.H26-

250813-0055
250002630/PCBB-HN 18/08/2025  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT 

NGA

Số 100, Lô A3, Khu Đô thị mới Đại Kim, 

phường Định Công, thành phố Hà Nội
Dung dịch nhãn khoa

21
000.00.19.H26-

250816-0006
250001757/PCBA-HN 18/08/2025  

CÔNG TY TNHH DP 

THẢO DƯỢC THIÊN 

NHIÊN GREEN PHAR

Số nhà A8, dãy 8, TDP Giấy cơ khí, xã Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội.
Cao xoa bóp TÂY BẮC

22
000.00.19.H26-

250816-0005
250001756/PCBA-HN 18/08/2025  

CÔNG TY TNHH DP 

THẢO DƯỢC THIÊN 

NHIÊN GREEN PHAR

Số nhà A8, dãy 8, TDP Giấy cơ khí, xã Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội.
Xịt xương khớp

23
000.00.19.H26-

250813-0052
250002604/PCBB-HN 15/08/2025  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM ILIFE

B26, Lô 19 Khu đô thị mới Định Công, 

phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội
Dung dịch nhỏ mắt
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24
000.00.19.H26-

250813-0051
250002603/PCBB-HN 15/08/2025

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM ILIFE

B26, Lô 19 Khu đô thị mới Định Công, 

phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội
Dung dịch nhỏ mắt

25
000.00.19.H26-

250813-0023
250002594/PCBB-HN 14/08/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

MỸ PHẨM MEDUCELL 

VIỆT NAM

Xóm 9, thôn Dư Xá, xã Hòa Xá, thành phố 

Hà Nội
Dung dịch điều trị da

26
000.00.19.H26-

250809-0002
250002501/PCBB-HN 11/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ANASTASIA PHARMA

Số nhà 20, hẻm 140/1/6, ngõ 140 đường 

Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt, thành phố 

Hà Nội

Viên đặt âm đạo

27
000.00.19.H26-

250808-0003
250002486/PCBB-HN 08/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TODA MEDICAL

Ngõ 2, thôn Hữu Lê, xã Đại Thanh, thành 

phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

Adenovirus

28
000.00.19.H26-

250409-0034
250001016/PCBB-HN 11/04/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TODA MEDICAL

Ngõ 2, thôn Hữu Lê, xã Đại Thanh, thành 

phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

Norovirus, Rotavirus và 

Adenovirus
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

29
000.00.19.H26-

250806-0001
250001696/PCBA-HN 07/08/2025  

CÔNG TY TNHH 

DANPHARM MEDICAL 

VIỆT NAM

30 B21 Khu đô thị Geleximco B, Lê Trọng 

Tấn, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội
Gel bôi ngoài da

30
000.00.19.H26-

250806-0003
250001695/PCBA-HN 07/08/2025  

CÔNG TY TNHH 

DANPHARM MEDICAL 

VIỆT NAM

31 B21 Khu đô thị Geleximco B, Lê Trọng 

Tấn, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội
Kem trị nám

31
000.00.19.H26-

250728-0021
250002434/PCBB-HN 06/08/2025  

CÔNG TY TNHH NHÀ 

MÁY SẢN PHẨM SINH 

HỌC NUTRI-PAX

Số 16, Ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội
Thiết bị y tế loại B

32
000.00.19.H26-

250801-0045
250001657/PCBA-HN 01/08/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

LIỆU NGUYỆT ÁNH

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã Ba 

Vì, thành phố Hà Nội
Thảo mạch linh

33
000.00.19.H26-

250802-0002
250001659/PCBA-HN 04/08/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

LIỆU NGUYỆT ÁNH

Nhà bà Triệu Thị Sáu, thôn Hợp Sơn, xã Ba 

Vì, thành phố Hà Nội
Bạch cốt khang
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
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34
000.00.19.H26-

221003-0005
220003340/PCBB-HN  26/10/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

DƯỢC BẢO AN

Số nhà 19, ngõ 40 phố Tô Vĩnh Diện, 

phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Kit xét nghiệm phát hiện nhanh 

Malaria

35
000.00.19.H26-

220330-0067
220001133/PCBA-HN 05/04/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

DƯỢC BẢO AN

Số nhà 19, ngõ 40 phố Tô Vĩnh Diện, 

phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Máy realtime PCR

36
000.00.19.H26-

250805-0005
250002466/PCBB-HN  07/08/2025  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU DNN VIỆT 

NAM

Nhà vườn CH25, Khu nhà ở để bán 136 Hồ 

Tùng Mậu, phường Phú Diễn, thành phố Hà 

Nội

Máy theo dõi sản khoa

37
000.00.19.H26-

250807-0012
250001680/PCBA-HN 07/08/2025  

CÔNG TY TNHH NHS1970 

VIỆT NAM

Số nhà 198 đường Phan Đình Giót kéo dài, 

tổ dân phố 4, phường Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch vệ sinh họng

38
000.00.19.H26-

250807-0013
250001681/PCBA-HN 07/08/2025  

CÔNG TY TNHH NHS1970 

VIỆT NAM

Số nhà 198 đường Phan Đình Giót kéo dài, 

tổ dân phố 4, phường Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch vệ sinh mũi ưu 

trương
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  
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39
000.00.19.H26-

250807-0014
250001682/PCBA-HN 07/08/2025  

CÔNG TY TNHH NHS1970 

VIỆT NAM

Số nhà 198 đường Phan Đình Giót kéo dài, 

tổ dân phố 4, phường Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch vệ sinh mũi

40
000.00.19.H26-

250807-0010
250001679/PCBA-HN 07/08/2025  

CÔNG TY TNHH NHS1970 

VIỆT NAM

Số nhà 198 đường Phan Đình Giót kéo dài, 

tổ dân phố 4, phường Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch vệ sinh họng

41
000.00.19.H26-

250807-0008
250001678/PCBA-HN 07/08/2025  

CÔNG TY TNHH NHS1970 

VIỆT NAM

Số nhà 198 đường Phan Đình Giót kéo dài, 

tổ dân phố 4, phường Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch vệ sinh mũi

42
000.00.19.H26-

250801-0052
250001676/PCBA-HN 06/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 

HARUKO GROUP

Xóm Thố, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội Cồn y tế

43
000.00.19.H26-

220530-0024
220001639/PCBA-HN 31/05/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 

HARUKO GROUP

Xóm Thố, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội Nước muối sinh lý Vua Muối
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
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Địa chỉ  
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44
000.00.19.H26-

250725-0004
250001593/PCBA-HN 25/07/2025  

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1- CÔNG TY TNHH 

PEGOS VIỆT NAM

Số 168 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nước súc miệng PEGOS 

ORTHO+

45
000.00.19.H26-

250725-0003
250001592/PCBA-HN 25/07/2025 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1- CÔNG TY TNHH 

PEGOS VIỆT NAM

Số 168 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nước súc miệng PEGOS 

KIDS+

46
000.00.19.H26-

250725-0002
250001591/PCBA-HN 25/07/2025 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1- CÔNG TY TNHH 

PEGOS VIỆT NAM

Số 168 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nước súc miệng PEGOS 

GINGIVAL+

47
000.00.19.H26-

250725-0001
250001586/PCBA-HN 25/07/2025  

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1- CÔNG TY TNHH 

PEGOS VIỆT NAM

Số 168 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nước súc miệng PEGOS B5+

48
000.00.19.H26-

250724-0005
250001571/PCBA-HN 24/07/2025  

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1- CÔNG TY TNHH 

PEGOS VIỆT NAM

Số 168 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nước súc miệng PEGOS 

ORTHO+
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49
000.00.19.H26-

250724-0004
250001570/PCBA-HN 24/07/2025  

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1- CÔNG TY TNHH 

PEGOS VIỆT NAM

Số 168 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nước súc miệng  PEGOS 

KIDS+

50
000.00.19.H26-

250724-0003
250001569/PCBA-HN 24/07/2025  

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1- CÔNG TY TNHH 

PEGOS VIỆT NAM

Số 168 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nước súc miệng PEGOS 

GINGIVAL+

51
000.00.19.H26-

250724-0002
250001568/PCBA-HN 24/07/2025  

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1- CÔNG TY TNHH 

PEGOS VIỆT NAM

Số 168 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nước súc miệng PEGOS B5+

52
000.00.19.H26-

250721-0012
250002225/PCBB-HN 22/07/2025  

CÔNG TY TNHH 

SUPERWELL 

TECHNOLOGY VIỆT 

NAM

Tầng 16, Toà nhà Nam Cường Building, 

Khu đô thị Dương Nội, Km4 Đường Tố 

Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Cụm IVD Các dấu ấn Ung thư: 

AFP, CEA

53
000.00.19.H26-

250718-0034
250002160/PCBB-HN 18/07/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

THÁI SƠN

TT5.1A-12, Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

Dung dịch sát khuẩn da IMAEC 

- CGIP70
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

54
000.00.19.H26-

221201-0008
220003751/PCBB-HN 08/12/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

MEDITOP

Số 16, BT2, đường Trần Thủ Độ, Đô thị mới 

Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng AFP, CEA, FPSA, LP-

PLA2, PSA

55
000.00.19.H26-

221212-0009
220003829/PCBB-HN 15/12/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

MEDITOP

Số 16, BT2, đường Trần Thủ Độ, Đô thị mới 

Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Máy xét nghiệm miễn dịch tự 

động

56
000.00.19.H26-

241104-0005
240003031/PCBB-HN 05/11/2024  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

SUNPHACO VIỆT NAM

 Số 9 ngõ 161 đường Cổ Bản Nhân Sơn, tổ 

9, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

57
000.00.19.H26-

241104-0012
240003030/PCBB-H  05/11/2024  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM OTIS PHARM

Tầng 4, Ô DV 11 lô 20 , Khu đô thị mới Tây 

Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

58
000.00.19.H26-

241101-0002
240003004/PCBB-HN 01/11/2024  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

ĐỨC

 Số 17, lô 13, khu đô thị Đền Lừ I, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

Viên đặt phụ khoa
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

59
000.00.19.H26-

240921-0010
240002512/PCBB-HN 23/09/2024  

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI THANH 

QUANG

Số 23 Ngách 155/172 Trường Chinh, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

60
000.00.19.H26-

240819-0007
240002161/PCBB-HN 23/08/2024 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI BIFACO

 Phòng 201, Tầng 2, Số nhà 33D5, Khu giãn 

dân Yên Phúc, phường Phú La, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

61
000.00.19.H26-

240711-0012
240001402/PCBA-HN 12/07/2024  

CÔNG TY TNHH THẢO 

MỘC XANH THIÊN NAM 

– CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 3, Số 146 phố Trần Bình, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Xịt phụ khoa

62
000.00.19.H26-

240711-0011
240001690/PCBB-HN  12/07/2024  

CÔNG TY TNHH THẢO 

MỘC XANH THIÊN NAM 

– CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 3, Số 146 phố Trần Bình, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Phụ khoa Phùng gia

63
000.00.19.H26-

240531-0013
240001054/PCBA-HN 04/06/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN ELMA

Tầng 4 số 87 phố Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội

Dung dịch vệ sinh phụ khoa
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

64
000.00.19.H26-

240528-0001
240001031/PCBA-HN 03/06/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG 

NGHỆ JAPAN

Tầng 12 tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất 

Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội

Dung dịch hỗ trợ phụ khoa

65
000.00.19.H26-

240326-0028
240000684/PCBB-HN 28/03/2024  

CÔNG TY TNHH LACTO 

MASON VIỆT NAM

Tầng 05, tòa nhà IC, số 82 Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

66
000.00.19.H26-

220823-0017
220002469/PCBA-HN 30/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU THẢO NGUYÊN

Số 29, ngõ 629, đường Kim Mã, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội

Xịt mũi xoang thảo dược 

THẢO NGUYÊN

67
000.00.19.H26-

220823-0013
220002468/PCBA-HN 30/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU THẢO NGUYÊN

Số 29, ngõ 629, đường Kim Mã, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt

68
000.00.19.H26-

220823-0007
220002467/PCBA-HN 30/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU THẢO NGUYÊN

Số 29, ngõ 629, đường Kim Mã, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

69
000.00.19.H26-

220823-0022
220002465/PCBA-HN 30/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU THẢO NGUYÊN

Số 29, ngõ 629, đường Kim Mã, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội

Nước súc họng thảo dược 

THẢO NGUYÊN

70
000.00.19.H26-

220824-0006
220002464/PCBA-HN 30/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU THẢO NGUYÊN

Số 29, ngõ 629, đường Kim Mã, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội

Xịt họng thảo dược THẢO 

NGUYÊN

71
000.00.19.H26-

241004-0019
240002666/PCBB-HN  07/10/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 

NAM HÀ

Đội 13 , thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Dung dịch khử khuẩn bề mặt và 

dụng cụ y tế

72
000.00.19.H26-

220824-0001
220002431/PCBA-HN 24/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 

NAM HÀ

Đội 13 , thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Nước muối đa năng Natri clorid 

0,9%

73
000.00.19.H26-

250628-0006
250001888/PCBB-HN 30/06/2025  

CÔNG TY TNHH VẠN 

NIÊN

Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Bộ IVD xét nghiệm định lượng 

D-Dimer

74
000.00.19.H26-

250725-0012
250002280/PCBB-HN 28/07/2025  

CÔNG TY TNHH VẠN 

NIÊN

Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Bơm tiêm điện

15/16



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

75
000.00.19.H26-

240518-0004
240001181/PCBB-HN 23/05/2024 

CÔNG TY TNHH VẠN 

NIÊN

Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn 

xét nghiệm định lượng D-Dimer

76
000.00.19.H26-

240131-0004
240000727/PCBB-HN 05/04/2024  

CÔNG TY TNHH VẠN 

NIÊN

Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Cụm IVD Cầm máu (Đông 

máu)

77
000.00.19.H26-

220215-0023
220000491/PCBB-HN  21/02/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ 

VIỆT NHẬT

Tầng 24, tòa nhà Icon 4, 243A, đường Đê La 

Thành, phường Láng Thượng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội

Bơm tiêm điện

78
000.00.19.H26-

250711-0039
250002071/PCBB-HN 14/07/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ ORIMAX VIỆT NAM

Biệt thự HS360, đường Hoa Sữa 3, KĐT 

Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

79
000.00.19.H26-

241127-0042
240003294/PCBB-HN 29/11/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ ORIMAX VIỆT NAM

Biệt thự HS360, đường Hoa Sữa 3, KĐT 

Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

80
000.00.19.H26-

250613-0027
250001736/PCBB-HN 16/06/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ ORIMAX VIỆT NAM

Biệt thự HS360, đường Hoa Sữa 3, KĐT 

Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội

Chế phẩm dùng cho vết thương 

dạng gel
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